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	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
20/10
	S
	1
	HĐTN
	19
	SHDC: Ngày hội trao đổi sách
	
	

	
	 
	2
	Toán
	19
	Luyện tập chung (Tiếp) 
	 
	Tranh STr 42 

	
	 
	3
	Tiếng Việt
	73
	Bài 26: Ph ph, Qu qu (Tiết 1, 2) 
 
	H/a phố cổ, quê 
	Mẫu chữ ph, qu 

	
	 
	4
	Tiếng Việt
	74
	
	
	

	
	C
	5
	 TNXH
	13
	Bài 6: Lớp học của em (Tiết 2)
	
	Tranh MH

	
	
	6
	 Tiếng Việt (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	 GDTC
	13
	Động tác quay các hướng (Tiếp)
	
	Còi, sân tập

	Ba
21/10
	S
	1
	Tiếng Anh
	  13
	Review 1 – Task A, B
	
	

	
	
	2
	Toán (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	75
	Bài 26: Ph ph, Qu qu (Tiết 3) 
	Video bài hát 
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	76
	Bài 27: V v, X x (Tiết 1) 

	H/a vỉa hè, xe lu 
	Vở vẽ

	
	C
	5
	Tiếng Việt
	77
	Bài 27: V v, X x (Tiết 2) 
	
	

	
	
	6
	Mĩ thuật
	7
	Nét vẽ của em (tiết 2)
	
	Màu

	
	
	7
	HĐTN
	20
	Bài 4: Yêu thương con người (Tiết 2)
	Video bài hát
	Tranh MH

	Tư
22/10
	S
	1
	Toán
	20
	Luyện tập chung (Tiếp)
	
	

	
	
	2
	GDTC
	14
	Động tác quay các hướng (Tiếp)
	
	Còi, sân tập

	
	
	3
	Tiếng Việt
	78
	Bài 28: Y y (Tiết 1, 2)

	H/a y tá, hoa dã quỳ 
	Đồng hồ

	
	
	4
	Tiếng Việt
	79
	
	
	Tranh S Tr 69 

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Năm
23/10
	S
	1
	Tiếng Việt
	80
	Bài 29: Luyện tập chính tả (Tiết 1,2)
	
	Bảng phụ

	
	
	2
	Tiếng Việt
	81
	
	
	

	
	
	3
	TNXH
	14
	Bài 6: Lớp học của em (Tiết 3)
	
	

	
	
	4
	Tiếng Anh
	14
	Review 2 – Task A, B
	
	

	
	C
	5
	TNXH(BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	6
	Toán (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	Tiếng Việt
	82
	Ôn luyện
	
	

	Sáu
24/10
	S
	1
	Toán
	21
	Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật
	
	

	
	
	2
	Đạo đức
	7
	Quan tâm chăm sóc ông bà 
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	83
	Bài 30: Ôn tập và kể chuyện (Tiết 1, 2) 
 
	 Video truyện
	Tranh T 73 

	
	
	4
	Tiếng Việt
	84
	
	
	

	
	C
	5
	Âm nhạc
	7
	Nghe nhạc: Bài hát Quốc ca. Nhạc cụ Trống con
	Video bài hát
	

	
	
	6
	Tiếng Việt (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	HĐTN
	21
	Sinh hoạt lớp – Quyền và bổn phận trẻ em 
Chủ đề 3: Đất nước và cộng đồng
Nơi em sống cùng mọi người như một cộng đồng lớn. Bổn phận của em đối với đất nước.
	Video bài hát 
	

	
	Kiểm tra ngày 15/10/2025
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



        Phạm Thị Hương
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



